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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hợp tác xã làng nghề truyền thống cốm Mễ Trì 

Đại diện: 

Ngô Thị Thức

	Số nhà 46, ngõ 10, phường Mễ Trì, Đại Lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 

ĐT: 0979.078.286
	Chuyên cung cấp sản phẩm xôi cốm hạt sen Ngô Thức. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Hộ kinh doanh Bánh cốm Hà Thành
Đại diện: 

Cung Thị Thúy
	65 B Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội 

ĐT: 0947.581.317
	Chuyên cung cấp sản phẩm bánh cốm, bánh xu xê, cốm xào. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Hợp tác xã dịch vụ thương mại green farm Mê Linh 

Đại diện: 

Trần Thị Liên
	Xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Hà Nội 

ĐT: 0986.888.482
	Chuyên cung cấp sản phẩm cốm mộc tươi, bánh cốm, xôi cốm, chả cốm green farm. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Lưu Xá 

Đại diện:

Nguyễn Thị Chung
	Xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội 

ĐT: 0962.153.253
	Chuyên cung cấp sản phẩm quả ổi lê. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh bánh trung thu Bảo Phương 
Đại diện: 

Phạm Hải Đăng
	Số 201A Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội 

ĐT: 0972.999.982
	Chuyên cung cấp sản phẩm bánh dẻo, bánh nướng nhân đậu xanh, thập cẩm. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Hộ kinh doanh bánh mứt kẹo Đỗ Thế Gia 

Đại diện: 

Trần Quốc Thắng
	Số 264 Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội 

ĐT: 0904.128.687
	Chuyên cung cấp sản phẩm bánh cốm, bánh dẻo, bánh nướng nhân cốm. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Hộ kinh doanh Thanh Vân
Đại diện: 

Nguyễn Thanh Hải
	Số 5 ngách 514/16 Thụy Khê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội 

ĐT: 0974.513.071
	Chuyên cung cấp sản phẩm bánh chả, bánh dẻo, bánh nướng nhân thập cẩm. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hộ kinh doanh cơ sở bánh trung thu Ba Thể
Đại diện: 

Vũ Văn Phú
	Số 594 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội 

ĐT: 0975.269.529
	Chuyên sản xuất và cung cấp bánh dẻo, bánh nướng nhân thập cẩm. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp Ngoãn Phương
Đại diện: 

Phạm Văn Ngoãn
	Xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, Hà Nội
ĐT: 0913.297.576
	Chuyên cung cấp giống, phân bón các loại phục vụ địa bàn huyện Ứng Hòa và một số khu vực lân cận.

	2
	Cửa hàng kinh doanh gạo Hồng Lý
Đại diện: 

Nguyễn Thị Hồng
	Thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Hà Nội
ĐT: 0975.938.125


	Chuyên cung cấp gạo các loại phục vụ địa bàn huyện Hoài Đức và một số khu vực lân cận.

	3
	Cửa hàng kinh doanh phân bón, thức ăn chăn nuôi
Đại diện: 

Nguyễn Thị Luân


	Xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT: 0972.466.139
	Chuyên cung cấp phân bón, thức ăn chăn nuôi các loại phục vụ địa bàn huyện Phú Xuyên và một số khu vực lân cận.

	4
	Cơ sở kinh doanh con giống gia cầm., thủy cầm 

Đại diện: 

Nguyễn Tú Thanh


	Xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT: 0986.926.833

	Chuyên cung cấp giống gia cầm, thủy cầm các loại phục vụ địa bàn huyện Phú Xuyên và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 
Đỗ Văn Thạch
	Xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0988.595.088


	Chuyên cung cấp lợn, ngan, vịt thịt với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mê Linh và một số khu vực lân cận.

	2
	Cơ sở ấp trứng gia cầm    

Đại diện: 
Nguyễn Ngọc Lan
	Xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0986.595.224
	Chuyên cung cấp giống gia cầm với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phú Xuyên và các khu vực lân cận.

	3
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện:

Bùi Văn Tuấn
	Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0962.731.869
	Chuyên cung cấp trâu thương phẩm với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện 

Thường Tín và một số khu vực lân cận. 

	4
	Hộ chăn nuôi

Đại diện:

Nguyễn Thị Duyên
	Xã Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

ĐT: 0397.465.202
	Chuyên cung cấp trứng chim cút với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Chương Mỹ và một số khu vực lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ sản xuất cây giống
Đại diện: 

Nguyễn Văn Hùng
	Xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0375.994.464
	Chuyên sản xuất và cung cấp giống cây ăn quả các loại phục vụ địa bàn huyện Hoài Đức và các vùng lân cận.

	2
	Hộ trồng rau

Đại diện: 

Nguyễn Văn Quyết
	Xã Tân Minh, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0984.238.371


	Chuyên sản xuất và cung cấp rau gia vị các loại phục vụ địa bàn huyện Thường Tín và các vùng lân cận.    

	3
	Hộ trồng rau
Đại diện: 

Dương Văn Kiên
	Xã Thư Phú, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0972.492.554
	Chuyên sản xuất và cung cấp rau, củ, quả các loại phục vụ địa bàn huyện Thường Tín và các vùng lân cận.    

	4
	 Hộ trồng doanh hoa, cây cảnh

Đại diện: 

Hoàng Yến
	Xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0368.700.508
	Chuyên cung cấp hoa, cây cảnh các loại phục vụ địa bàn huyện Phúc Thọ và các vùng lân cận.    


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH một thành viên thủy sản Đức Nguyên

Đại diện:

Phạm Thanh Tùng
	Phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
ĐT: 0912.531.839


	Chuyên cung cấp cá lồng các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Tuyên Quang
và các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	HTX chè Tân Thái 168

Đại diện: 

Bàn Văn Dương


	Xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
ĐT: 0915.029.765


	Chuyên cung chè khô, chè tươi các loại với số lượng lớn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh, thành trong cả nước.

	3
	Hợp tác xã chăn nuôi ong Phong Thổ

Đại diện:

Trần Xuân Phong
	Xã An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

ĐT: 0964.111.252


	Chuyên cung cấp mật ong hoa rừng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh, thành trong cả nước.

	4
	Hợp tác xã sản xuất ché biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung
Đại diện:

Nguyễn Ngọc Sáng
	Xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
ĐT: 0972.045.115


	Sản xuất và cung cấp  thịt lợn, xúc xích, giò lụa. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh, thành trong cả nước.


Dự báo











